TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
     BCH ĐOÀN TRƯỜNG                       DANH SÁCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
                               ĐỢT 02, NĂM 2018 
                                       Kèm theo QĐ số: 02/QĐKNĐV
 Sóc Sơn, ngày 26  tháng11 năm 2018
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	NGÀY SINH
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Ngọc Hải Đăng
	10A1
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	10A1
	
	

	3
	Nguyễn Thị Thu Hà
	10A1
	
	

	4
	Đặng Ngọc Ánh
	10A1
	
	

	5
	Nguyễn Quỳnh Trang
	10A1
	
		

	6
	Nguyễn Khánh Ly
	10A1
	
	

	7
	Bùi Phương Ngọc Ánh
	10A2
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hà
	10A2
	
	

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	10A2
	
	

	10
	Đỗ Trọng Hưng
	10A2
	
	

	11
	Nguyễn Thị Mai Huyền 
	10A2
	
	

	12
	Cao Thị Linh
	10A2
	
	

	13
	Khổng Thị Thu Hà
	10A2
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	10A3
	
	

	15
	Trần Thị Thanh Huyền
	10A3
	
	

	16
	Sái Tuấn Vũ
	10A3
	
	

	17
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	10A3
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thu Hà
	10A3
	
	

	19
	Bùi Xuân Hùng
	10A3
	
	

	20
	Đào Thanh Kiều Vân
	10A3
	
	

	21
	Nguyễn Ngọc Ánh
	10A4
	
	

	22
	Lê Thị Trang
	10A4
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	10A4
	
	

	24
	Nguyễn Đình Thành
	10A4
	
	

	25
	Đỗ Quang Hưng
	10A4
	
	

	26
	Đào Minh Đức
	10A4
	
	

	27
	Đàm Thị Thu Hà
	10A4
	
	

	28
	Đào Thị Thu Hạnh
	10A5
	
	

	29
	Bùi Thị Kim Ngân
	10A5
	
	

	30
	Trần Thị Trà My
	10A5
	
	

	31
	Lê Thị Hằng
	10A5
	
	

	32
	Nguyễn Văn Hoàng
	10A5
	
	

	33
	Vương Thị Kim Soan
	10A5
	
	

	34
	Nguyễn Thu Hằng
	10A5
	
			

	35
	Tạ Văn Hiếu
	10A5
	
	

	36
	Nguyễn Minh Hiếu
	10A6
	
	

	37
	Đinh Xuân Tài
	10A6
	
	

	38
	Nguyễn Ngọc Dịu
	10A6
	
	

	39
	La Thị Mơ
	10A6
	
	

	40
	Nguyễn Tuyết Ly
	10A6
	
	

	41
	Đàm Hữu Công
	10A6
	
	

	42
	Nguyễn Thị Hoàn
	10A6
	
	

	43
	Nguyễn Duy Hoàn
	10A6
	
	

	44
	Đàm Khắc Thái
	10D1
	
	

	45
	Đỗ Quang Minh
	10D1
	
	

	46
	Trịnh Thị Huyền
	10D1
	
	

	47
	Mai Thùy Dương
	10D1
	
	

	48
	Lê Thị Hồng Hạnh
	10D1
	
	

	49
	Nguyễn Thị Chi
	10D1
	
	

	50
	Vương Thị Bích
	10D1
	
	

	51
	Đồng Thị Bích Loan
	10D1
	
	

	52
	Đỗ Thị Hương
	10D3
	
	

	53
	Đào Thị Mĩ Hạnh
	10D3
	
	

	54
	Đặng Thị Ánh Chi
	10D4
	
	

	55
	Sái Thị Phương Thảo
	10D4
	
	

	56
	Nguyễn Ngọc Giang
	10D4
	
	

	57
	Hoàng Ngọc Phong
	10D4
	
	

	58
	Đỗ Thành Trung
	10D4
	
	

	59
	Nguyễn Thu Hà
	10D4
	
	

	60
	Bùi Thùy Dương
	10D4
	
	

	61
	Tôn Đức Thắng
	10D5
	
	

	62
	Đàm Khắc Duy
	10D5
	
	

	63
	Nguyễn Phương Anh
	10D5
	
	

	64
	Nguyễn Thị Thu Trang
	10D5
	
	

	65
	Trần Ngọc Phúc
	10D5
	
	

	66
	Đào Văn Cường
	10D5
	
	

	67
	Đỗ Đức Chung
	10D5
	
	

	68
	Trần Thị Ngọc Linh
	10D6
	
	

	69
	Trần Kim Oanh
	10D6
	
	

	70
	Nguyễn Quỳnh Trang
	10D6
	
	

	71
	Nguyễn Thị Diệu Linh
	10D6
	
	

	72
	Đỗ Văn Khanh
	10D6
	
	

	73
	Vũ Thảo Mai
	10D6
	
	

	74
	Đồng Thị Thanh Hằng
	10D6
	
	

	75
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	10D6
	
	

	76
	Vũ Thị Minh Hạnh
	11A2
	
	

	77
	Đỗ Khánh Ly
	11A7
	
	

	78
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	11A7
	
	

	79
	Nguyễn Tuấn Việt
	11A7
	
	

	80
	Nguyễn Văn Long
	11A7
	
	

	81
	Nguyễn Tuấn Anh
	11A7
	
	

	82
	Nguyễn Thị Thu Phương
	11A7
	
	

	83
	Phạm Mai Hương
	11A7
	
	

	84
	Đồng Mai Hạnh
	11A7
	
	

	85
	Hứa Thị Thùy Trang
	11A7
	
	

	86
	Nguyễn Thị Hạnh
	11A7
	
	

	87
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	11A7
	
	

	88
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	11A7
	
	

	89
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	11A7
	
	

	90
	Nguyễn Hiền Linh
	11A7
	
	

	91
	Nguyễn Thị Trúc Sinh
	11A7
	
	



Danh sách này có 91 ĐVTN
                                                                                  TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                                  Bí thư
	



                                                                                           Khổng Thị Thúy 

























TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
     BCH ĐOÀN TRƯỜNG               DANH SÁCH THANH NIÊN ƯU TÚ 
                          KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT NẠP  ĐOÀN ĐỢT 2 - NĂM 2018
 Sóc Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2018
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Thị Phương

	
10A2
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	2
	Nguyễn Thị Lê Dung
	10A3
	 Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	3
	Đinh Trường An
	10A4
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	4
	Trần Thị Thu Uyên
	10D1
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	5
	Sái Văn Khải
	10D3
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	6
	Nguyễn Văn Nam
	10D3
	Không có bài thu hoạch

	7
	Vũ Ngọc Ánh
	10D3
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	8
	Nguyễn Văn Đức
	10D3
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	9
	Đào Thị Hương
	10D5
	Không có bài thu hoạch

	10
	Nguyễn Văn Nam
	10D5
	Không có bài thu hoạch

	11
	Nguyễn Hạnh Nguyên
	11A5
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	12
	Nguyễn Thị Hương
	11A5
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	13
	Đào Thùy Dương
	11A3
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	14
	Đào Thị Mỹ Duyên
	11A3
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	15
	Nguyễn Thị Hải Anh
	11A3
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	16
	Trần Anh Tú
	11A3
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	17
	Nguyễn Minh Hiếu
	11A3
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	18
	Trần Ngọc Minh
	11A10
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	19
	Nguyễn Thị Duyên
	11A10
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên

	20
	Vũ Trường Đông
	11A10
	Không tham gia học lớp phát triển Đoàn viên



	Ghi chú: Danh sách này có 20 thanh niên.
Đề nghị các chi đoàn lớp, Bí thư chi đoàn tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng các đồng chí có tên trong danh sách trên./ 

	TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư




                        Khổng Thị Thúy


                                                          
                                                                         
                                                                             

